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BẢNG TỔNG HỢP

Danh mục công trình điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch thủy lợi tỉnh Đồng Nai

(Ban hành kèm Quyết định số 4587/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh)


	TT
	Tên dự án
	Địa điểm (xã - huyện)
	Diện tích XD/chiều dài tuyến
	Giai đoạn quy hoạch
	Nhiệm vụ của dự án
	Tổng mức đầu tư (triệu đồng)
	Nguồn vốn

	I. Danh mục công trình điều chỉnh giai đoạn quy hoạch và nguồn vốn thực hiện
	 

	1
	 Hồ Thanh Sơn
	Thanh Sơn - Định Quán
	86,5 ha
	2016-2020
	Tưới 650 ha
	118.402
	Tỉnh

	2
	Trạm bơm Tà Rua
	Suối Nho - Định Quán
	0,13 ha
	2016-2020
	Tưới 950 ha
	52.392
	Tỉnh

	3
	Hồ Gia Ui 2
	Xuân Hưng, Xuân Hòa - Xuân Lộc
	235 ha
	2016-2020
	Tưới 500 ha
	352.492
	Tỉnh

	4
	Dự án bê tông hóa kênh mương Ruộng Lớn
	Bảo Vinh - Long Khánh
	2 km
	2016-2020
	Tưới tiêu cho cánh đồng Ruộng Lớn
	20.000
	Tỉnh

	5
	Đập dâng La Hoa
	Xuân Đông -  Cẩm Mỹ
	10,9 ha
	2020-2025
	Tưới 120 ha
	17.688
	Huyện

	II. Danh mục công trình bổ sung vào quy hoạch
	 
	
	 

	1
	Nạo vét suối Ông Quế - Cây Khế
	Lộc An, TT Long Thành - Long Thành
	Dài 11 km
	2016-2020
	Tiêu lũ trên 300 ha
	15.000
	Tỉnh

	2
	 Trạm bơm nước Sông Ray (giai đoạn 02)
	Lâm San - Cẩm Mỹ
	
	2016-2020
	Tưới 250 ha
	35.000
	Tỉnh

	3
	Hồ nhân tạo phục vụ ngăn lũ và điều tiết nước mùa khô cho các xã: Bàu Cạn, Long Phước, Cẩm Đường, Suối Trầu, huyện Long Thành
	Huyện Long Thành
	
	2016-2020
	Ngăn lũ và điều tiết nước mùa khô cho các xã: Bàu Cạn, Long Phước, Cẩm Đường, Suối Trầu, huyện Long Thành
	70.000
	XHH

	4
	Nạo vét suối Cầu 2
	Bắc Sơn - Trảng Bom
	Dài 1,6 km
	2016-2020
	Thoát nước cho khu vực Khu công nghiệp Sông Mây
	45.000
	Huyện

	5
	Nạo vét rạch Ông Kèo và các tuyến rạch: Ông Chước, Ông Mai, Ông Thuộc, Chà Là Lớn, huyện Nhơn Trạch
	Huyện Nhơn Trạch
	Dài 25,6 km
	2016-2020
	Đảm bảo tưới, tiêu, ngăn mặn xả phèn cho khu vực
	19.500
	XHH

	6
	Đập Tràn Suối ấp 7
	Đắc Lua - Tân Phú
	200 ha
	2016-2020
	Tưới nước cho khu vực
	3.000
	Tỉnh

	7
	Trạm bơm ấp 7
	Đắc Lua - Tân Phú
	200 ha
	2016-2020
	Tưới nước cho khu vực
	15.000
	Tỉnh

	8
	Nạo vét rạch Đông, huyện Vĩnh Cửu
	Tân An - Vĩnh Cửu
	Dài 11 km
	2016-2020
	Tiêu thoát nước cho lưu vực 250 km2
	151.440
	Tỉnh

	9
	Hồ Suối Cả
	Long Giao - Cẩm Mỹ
	45 ha
	2016-2020
	Tưới khoảng 200 ha
 cấp nước 6.450 m³/ngđêm
	125.000
	Tỉnh

	III. Danh mục công trình đưa ra khỏi quy hoạch

	1
	Đập Sông Oi, Trạm bơm Gia Ui 2, hồ Suối Cát, đập Gia Ray 1, đập Gia Ray 2
	Huyện Xuân Lộc
	
	
	
	
	

	2
	Trạm bơm nước Sông Ray (lấy nước từ suối Thề)
	Huyện Cẩm Mỹ
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